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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2020-2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH-THCS THANH TRƯỜNG
Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại TT 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017 ban hành kèm theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Xét năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nguyện vọng và điều kiện hoàn cảnh của từng cán bộ công nhân viên nhà trường;


Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm Trường TH-THCS Thanh Trường năm học 2020 – 2021 (có nội dung và danh sách phân công cụ thể kèm theo).
Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông (bà) có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành  Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;
- Lưu: VT.
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Quyết định số 81  /QĐ-TH-THCSTT ngày 15 / 8 /2020)


I. Ban Giám hiệu

1. Phó Phụ trách: Trần Thị Khánh Tùng
- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; 

- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; 

- Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại;  khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định; 

- Quản lý hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường; 

- Quản lý học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường quyết định khen thưởng, kỷ luật, 

- Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia giảng dạy 2 tiết/tuần; 

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; 

- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng. 
- Phụ trách Đội, tổ văn phòng, công tác khuyến học, chữ thập đỏ, công đoàn.
2. Đồng chí: Dương Thị Hoa – P Hiệu trưởng.

- Ký học bạ THCS, dạy tự chọn 6.

- Phụ trách chính về chuyên môn THCS, làm các báo cáo, Ra các quyết định, kế hoạch, tờ trình có liên quan đến cấp THCS,  phụ trách mô hình trường học mới cấp THCS.

- Phụ trách lao động, CSVC, phổ cập, công nghệ thông tin cấp THCS.

- Phụ trách công tác y tế, thư viện, đoàn thanh niên, công tác vệ sinh cấp THCS.

- Tham gia sinh hoạt cùng tổ KHTN, Quản lí và điều hành hoạt động của 2 tổ chuyên môn cấp THCS.

- Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.

- Điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.

- Kí duyệt các báo cáo, kí duyệt hồ sơ kế hoạch tổ trưởng chuyên môn, của giáo viên cấp THCS.

- Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia giảng dạy 4 tiết/ tuần.

- Phụ trách về phong trào và các cuộc thi cấp THCS.

- Chỉ đạo xây dựng các chương trình cấp THCS.
- Chịu trách nhiệm với phòng về các hoạt động của cấp THCS.

3. Đồng chí: Lê Thị Yến - Phó Hiệu trưởng:

- Phụ trách chuyên môn chung cấp Tiểu học.
- Phụ trách lao động, CSVC, phổ cập, công nghệ thông tin cấp TH.
- Phụ trách công tác y tế, thư viện, công tác vệ sinh cấp TH, đoàn đội, bán trú.
- Giúp HT phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp; tổ chức kiểm tra xác nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường.

- Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.

- Điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.

- Kí duyệt các báo cáo, kí duyệt hồ sơ kế hoạch tổ trưởng chuyên môn, của giáo viên cấp TH.
- Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia giảng dạy 4 tiết/ tuần.

- Phụ trách về phong trào và các cuộc thi cấp TH.
- Chỉ đạo xây dựng các chương trình cấp TH.
II. Tổ trưởng, tổ phó

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục; 

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường; 

- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó. 

- Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc. 

III. Tổ văn phòng:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường; 

- Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản trong nhà trường và hạch toán kế toán, thống kê theo chế độ quy định; 

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường; 

- Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức; giới thiệu tổ trưởng, tổ phó; 

- Lưu trữ hồ sơ của trường. 

- Tổ văn phòng sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc. 

* Yêu cầu đối với các tổ trưởng: Luôn gương mẫu, đầu tàu trong mọi công việc, là trung tâm xây dựng khối đoàn kết của tổ, có tinh thần tập thể, ý thức trách nhiệm cao. Chịu trách nhiệm trước nhà trường về các hoạt động của tổ. 

IV. Tổng phụ trách Đội: 

Tổ chức các hoạt động của Đội Thiếu niên và Sao Nhi đồng ở nhà trường, giảng dạy 3 tiết/tuần. Cụ thể:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng để quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong phạm vi nhà trường.

- Thiết kế, tổ chức chương trình hoạt động cho đội viên, học sinh trong nhà trường theo kế hoạch của Ngành Giáo dục và Đào tạo và theo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội các cấp.

- Xây dựng và tổ chức hệ thống Chi đội trong nhà trường vững mạnh; bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Chi đội, Ban Chỉ huy Đội theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Tự học tập, rèn luyện và tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, công tác Đội và phong trào thiếu nhi do Ngành Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Đội các cấp tổ chức để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổng phụ trách Đội là thành viên chính thức của Hội đồng trường, tham gia hội nghị liên tịch và các hội đồng xét duyệt có liên quan đến học sinh, đội viên trong nhà trường.

- Phối hợp trực tiếp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để giải quyết nguyện vọng và quyền lợi của học sinh, đội viên.

- Lập kế hoạch về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động Đội theo kế hoạch hàng năm của nhà trường; đề xuất, tham mưu với Hiệu trưởng phân công điều động các lực lượng trong nhà trường hỗ trợ công tác Đội.

V. Giáo viên

- Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục, tham gia giảng dạy 23 tiết/tuần (tiểu học), 19 tiết/tuần (THCS) 

- Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. 

- Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. 

- Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương. 

- Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục. 

- Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục. 

VI. Nhân viên:

1. Kế toán:  Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ công chức còn có các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện đúng công tác thu, chi, công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất trong trường học đúng luật định;

- Có trách nhiệm lập các biểu mẫu liên quan trong công tác tài chính, cơ sở vật chất;

-  Tổ chức thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, quản lý hồ sơ tài chính, quản lý cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo : Chính xác, kịp thời, đúng quy định pháp luật Nhà nước;

- Thực hiện chế độ kiểm tra kế toán nội bộ về tài chính, tài sản công cộng; chiụ trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên có liên quan công tác tài chính, đảm bảo đúng quy định;

- Thực hiện chức năng giám sát, chủ động tham mưu đề xuất, có biện pháp thực hiện kế hoạch thu chi; tổ chức lưu trữ, bảo quản, bảo mật chứng từ, tài liệu kế toán đúng quy định;

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo, quyết toán định kỳ (theo tháng, quý, kỳ, năm) hoặc đột xuất khi được Hiệu trưởng hoặc cấp trên yêu cầu;

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cấp trên trong công việc  mình phụ trách.

2. Thủ quỹ: Là người trực tiếp thu, giữ các loại quỹ tiền của đơn vị, đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý tài chính, làm việc theo chế độ nhân viên hành chính  có các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Quản lý các loại quỹ của đơn vị, qũy thuộc loại nào thì phải có sổ theo dõi quản lý riêng loại đó, đảm bảo chính xác, minh bạch, rõ  ràng, khoa học và  đúng quy định quản lý tài chính;

- Thủ quỹ chịu trách nhiệm thu và phát tiền khi các phiếu chi đã hợp pháp (có chữ ký của Hiệu trưởng và Kế toán);

- Cuối ngày, tháng, quý phải kiểm tra, đối chiếu sổ sách, hóa đơn, chứng từ… nếu có sự việc bất thường phải lập biên bản báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng và cấp trên (khi cấn thiết);

- Thực hiện kế hoạch thu, chi, tổ chức luân chuyển, lưu trữ, bảo quản, bảo mật chứng từ, tài liệu đúng quy định;

3. Thư viện thiết bị
- Trực tiếp tiếp nhận, quản lý  hồ sơ tài liệu thư viện-thiết bị trường học (lập hồ sơ theo dõi, thống kê, báo cáo (định kỳ, đột xuất) số lượng các thiết bị đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu, báo chí; tổ chức cấp phát, mượn, thuê, thanh quyết toán … liên quan đến công tác thư viện, theo đúng quy định);

- Lập kế hoạch xây dựng phát triển thư viện thiết bị của Nhà trường, quản bảo, quản lý, sử dụng đồ dùng thí nghiệm thực hành theo yêu cầu của giáo viên phục vụ cho dạy học và tham gia một số công tác khác khi được phân công, giao trách nhiệm.
4. Y tế

- Tham mưu xây dựng kế hoạch về y tế trong trường học; các nội dung, quy định, trình tự, tổ chức hoạt động của phòng y tế học đường, đảm bảo chăm sóc sơ cứu ban đầu kịp thời  khi có học sinh  và cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường ốm đau.
- Kiểm tra giám sát công tác vệ sinh của nhà trường.
- Chịu trách nhiệm về công việc mình phụ trách trước Hiệu trưởng và cơ quan quản lý chuyên môn y tế. Làm và hoàn thành công việc kiêm nhiệm thêm, các công tác khác khi Hiệu trưởng phân công giao nhiệm vụ.
5. Bảo vệ: Làm việc theo kế hoạch công tác cá nhân với vị trí và công việc được phân công; đảm bảo công tác bảo vệ  24h/ 24h;  có các nhiệm vụ cụ thể sau :

- Chủ động tham mưu BGH, phối hợp với  công an viên và các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, dự kiến các tình huống xẩy ra có các phương án, biện pháp xử lý thích hợp, chủ động phòng ngừa các hiện tượng mất trật tự trường học và  tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch luyện tập công tác bảo vệ, công tác phòng cháy chữa cháy...
- Thường trực tiếp dân, hướng dẫn cho khách, phụ huynh học sinh đến liên hệ công tác thực hiện theo tiến trình, đúng quy định; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo “Tế nhị nhưng cương quyết, phù hợp với môi trường sư phạm, với chức năng, quyền hạn của nhân viên bảo vệ trường học”;

- Trực tiếp mở cổng trường, mở phòng  học, phòng làm việc; giao, nhận, quản lý tài sản của nhà trường đến giáo viên, học sinh; chủ động tham mưu cho BGH các biện pháp và tham gia sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo kịp thời nhu cầu dạy và học; chăm sóc cây  xanh, cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng trường “ Xanh, sạch, đẹp”; 

- Kết hợp chặt chẽ các tổ chức trong nhà trường làm tốt công tác an ninh trật tự trường học; chống bạo lực học đường, chăm lo bảo vệ “Uy tín, danh dự, nhân phẩm của giáo viên, nhân viên và học sinh”;

- Làm tốt các công tác kiêm nhiệm khác khi được Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm  trước công việc mình phụ trách.

6. Văn thư - Phục vụ:

* Văn thư:
-  Chuyển văn bản vào hòm thư nội bộ. In văn bản đến mỗi ngày. 
- Phụ trách: Văn thư, Văn phòng
- Mở hệ thống sổ sách theo dõi, tiếp nhận công văn đi, đến. Theo dõi HS chuyển đi chuyển đến.
- Theo dõi lưu trữ hồ sơ. Kết hợp phụ trách CSVC

- Chuyển văn bản hồ sơ nhà trường khi cần (Học bạ, sổ điểm, văn bằng, chứng chỉ...).
- Phụ trách con dấu và đóng dấu văn bản.
- Vào sổ đăng bộ của nhà trường
- Nhắc công việc văn bản đột xuất cho BGH.
- Viết giấy giới thiệu.

* Phục vụ:

- Dọn dẹp sạch sẽ và chuẩn bị nước uống cho văn phòng và các phòng ban giám hiệu. 

- Làm tốt các công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước công việc mình phụ trách.

 
DANH SÁCH

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

Năm học 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số   81    /QĐ-TH-THCSTT ngày   17  tháng 8 năm 2020)
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TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	DT
	TĐCM
	Chức vụ
	Nhiệm vụ được giao

	
	
	
	
	
	CQ
	CĐ
	Đảng
	

	1
	Trần Thị Khánh Tùng
	1981
	
	ĐH
	H.T
	
	Bí thư chi bộ
	Quản lý chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của nhà trường + dạy 2 tiết /tuần. (Đạo đức khối 3)

	2
	Dương Thị Hoa
	1980
	
	ĐH
	
	
	P.BT
	- Phụ trách công tác chuyên môn, công tác phổ cập, phụ trách phong trào, các cuộc thi, CNTT… cấp THCS, tổng hợp các loại báo cáo, Ra các Quyết định, kế hoạch, tờ trình cấp THCS… + Dạy 4 tiết/ tuần (Toán lớp 6A1)

	3
	Lê Thị Yến
	1971
	
	ĐH
	P.

H.T
	
	P. 

bí thư
	- Phụ trách công tác chuyên môn, công tác phổ cập, phụ trách phong trào, các cuộc thi, CNTT của nhà trường, công tác thư viện, tổng hợp các loại báo cáo… + Dạy 4 tiết/ tuần. (Đạo đức, Thủ công khối 2)

	4
	Nguyễn Thị Mai
	1970
	
	ĐH
	
	
	
	Phụ trách Đoàn đội + Trực trống các buổi sáng, dạy: 3 tiết/tuần (HĐ TN khối 1: 3 tiết)

	5
	Đặng Thị Hậu
	1967
	
	ĐH
	T. T K1,2,3
	
	
	CN lớp 1A

=> thực dạy 24 tiết/ tuần.

	6
	Bùi Thị Minh Ngọc
	1990
	
	ĐH
	
	
	
	Thai sản từ 1/9/2020

	7
	Hoàng Thị Hường
	1973
	
	ĐH
	
	
	
	CN lớp 1B + Thủ quỹ XHH, bán trú cấp  TH.
=> thực dạy 24 tiết/tuần

	8
	Nguyễn Thị Thanh
	1992
	
	ĐH
	
	
	
	CN lớp 1A, thực dạy 24 tiết/ tuần

	9
	Nguyễn Thị Hương
	1966
	
	CĐ
	
	
	
	CN lớp 2A, thực dạy 24 tiết/ tuần

	10
	Lê Thị Thanh Nga
	1983
	
	ĐH
	
	
	
	CN lớp 2B, thực dạy 24 tiết/ tuần

	11
	Nguyễn Thị H Bích
	1970
	
	CĐ
	Tổ Phó k1,2,3
	
	
	CN lớp 3A, thực dạy 22 tiết/ tuần + Thư kí hội đồng trường.

	12
	Ngô Thị Tuyết
	1974
	
	ĐH
	
	
	
	CN lớp 3B, thực dạy 22 tiết/ tuần

	13
	Nguyễn Thị Duyên
	1990
	
	ĐH
	
	
	
	CN lớp 4A + Dạy Toán 4B
=>Thực dạy: 23 tiết/tuần.

	14
	Lò Thị Bình
	1979
	
	ĐH
	
	
	
	CN lớp 4B, dạy các môn:  ĐĐ K4: 2 tiết; KH K4: 4 tiết; LS K4: 2 tiết; ĐL K4: 2 tiết; KT K4: 2 tiết. LS K5: 2 tiết; ĐL K5: 2 tiết;  Đạo đức K5: 2 tiết; KT K5: 2 tiết; ĐĐ K1: 3 tiết

=> Thực dạy 23 tiết/ tuần 

	15
	Hoàng Thị Thuần
	1966
	Thổ
	CĐ
	T.T 

K 4,5
	P.CTCĐ
	
	CN lớp 5A + TV phần Chính tả, TLV lớp 4B,  => thực dạy 22 tiết/ tuần

	16
	Hoàng Thị Hồng
	1978
	
	ĐH
	
	
	
	CN lớp 5B + TV phần LTVC lớp 4B,  
=> thực dạy 23 tiết/ tuần

	17
	Nguyễn Ngọc Thái
	1983
	
	ĐH
	
	
	
	+ Dạy Âm nhạc từ cấp TH = 11 tiết/ tuần. 

+ Dạy Âm nhạc THCS: 8 tiết/ tuần; 
+ Phụ trách phòng GDNT.

+ Phụ trách phần mềm phổ cập, Tổ trưởng tổ tổng hợp PC.

=> Thực dạy:19 tiết/tuần

	18
	Đặng Ngọc Khương
	1989
	
	CĐ
	
	
	
	- Dạy TD khối 1,3,4,5; Tăng cường THCS Nà Tấu 4 tiết. 
=> Thực dạy 22 tiết/tuần.

	19
	Nông Văn Nam
	1984
	
	ĐH
	
	
	
	- Dạy thể dục từ Khối 2; tăng cường THCS Mường Thanh 19 tiết.

=> Thực dạy: 23 tiết/tuần.

	20
	Đào Tiến Nam
	1987
	
	ĐH
	
	
	
	+ Dạy Tin TH: 12 tiết
+ Dạy Tin THCS: 6 tiết

+ TNXH Khối 2: 2 tiết

+ Phụ trách phòng Tin học cấp TH.

+ Hỗ trợ Công tác Phổ cập cùng đ/c Thái.

=> Thực dạy 20 tiết/tuần



	21
	Đàm Thị Tuyết Lan
	1978
	
	ĐH
	
	
	
	+ Dạy ngoại ngữ từ khối 3 – Khối 5
+ Phụ trách phòng Tiếng Anh cấp TH.

=> Thực dạy: 24 tiết/ tuần.

	22
	Lò Thị Diện


	1973
	Thái
	ĐH
	
	
	
	+ CN lớp 6A2, dạy Toán 6A2+ Toán 8C2 + Lý 9 + Lí 7+ CN 8C1.

+ Phụ trách các hoạt động của Hội chữ thập đỏ’

+ Phụ trách Phòng Lí.

=> Thực dạy: 14 tiết/tuần

	23
	Nguyễn Hải Yến
	1992
	
	ĐH
	
	
	
	Nghỉ thai sản

	24
	Ng. Mạnh Hùng


	1981
	
	ĐH
	
	
	
	+ Tin 6  + Tin 9D2 + KHTN6 + KHTN 8C2

+Phụ trách  thiết

bị. Phụ trách các

phần mềm: Thống

kê Small, cơ sở dữ

liệu quốc gia cấp

THCS;  PmiS; Phụ

trách trangWebsite

của nhà trường

(đăng tin bài); Phụ

trách Website

phòng chống thiên

tai; Phụ trách

trường học kết

nối; Phụ trách

câu lạc bộ tin học; 

Phụ trách văn

nghệ của

CBGVNV và HS

+ Phụ trách phòng Tin, thiết bị.
=> Thực dạy 14 tiết/tuần

	25
	Ngô Thị Huệ


	1973
	
	ĐH
	
	
	
	+ CN lớp 6A1. Dạy    Địa 6   + Địa 8    + Địa 9 

+ Phụ trách phòng đội và thư viện xanh cấp THCS.
+  Phụ trách câu lạc bộ tư vấn và giáo dục giới tính.

- Phụ trách vườn sinh học.

=> Thực dạy 8 tiết/tuần

	26
	Vũ  Phong Lan


	1972
	
	ĐH
	
	
	
	+ CN lớp 7B2. Dạy KHTN7 + Sinh 9D1 + Địa 7 + CN 8C2
+ Phụ trách Phòng Hóa

=> Thực dạy 13 tiết/tuần

	27
	Bùi Thị Thảo


	1978
	
	ĐH
	
	CTCĐ
	
	+ CN lớp 9D2. Dạy      KHTN8C1    +   Hóa9 + Sinh 9D2 

+ Phụ trách phòng Sinh

=> Thực dạy: 11 tiết/tuần

	28
	Tòng  Văn Thưởng


	1984
	Thái
	ĐH
	
	
	
	+ Dạy Toán 7    + Lý 6  +  Tin 7 + Lí 8C2

+ Phụ trách các hoạt động của đoàn, chủ động trong công tác kết nghĩa.

+ Kết hợp trang trí phông văn phòng trong các ngày lễ, Hội

     + Phụ trách thống kê, các phần mềm về QLHT.
+ Phụ trách phòng Tin, Phần mềm PC THCS
=> Thực dạy 15 tiết/tuần

	29
	Trần Thị Kim Chung  
	1983
	
	ĐH
	TT tổ KHTN
	
	
	+ CN lớp 8C1. Dạy Toán 9 + toán 8C1 +  Lí 8C1 

=> Thực dạy 13 tiết/tuần  

	30
	Lê Thị Lịch 
	1966
	
	ĐH
	TT tổ KHXH
	
	
	+ CN lớp 8C2. Dạy Văn 6A1  + 6A2 + 8C2

=> Thực dạy 12 tiết/tuần

	31
	Đồng Thị Liên
	1984
	
	ĐH
	
	
	
	+ CN lớp 7B1. Dạy Văn 7B1+ 7B2 + 8C1+ CNghệ 7B1
=> Thực dạy 14 tiết/tuần 

	32
	Vũ Hoàng Yến
	1983
	
	ĐH
	
	
	
	+ Ngoại ngữ Khối 6 + khối 8 + khối 9

+ Phụ trách câu

lạc bộ Tiếng Anh.

+ Phụ trách phòng NN cấp THCS
=> Thực dạy 18 tiết/tuần

	33
	Hoàng Kim Liên
	1977
	Tày
	ĐH
	
	
	
	+ Ngoại ngữ  khối 7 + TC 7B1; tăng cường THCS Nà Tấu 12 tiết.

=> Thực dạy 20 tiết/tuần

	34
	Đặng Đức Hoàn
	1974
	
	ĐH
	
	
	
	+ Sử 6+ GDCD 6,7, 8,9 + CN 9 + TC 6

+ Phụ trách thư viện THCS

=> Thực dạy 16 tiết/tuần

	35
	Vi Văn Hà
	1983
	Thái
	ĐH
	
	
	
	+ Thể dục 6 + 7 +8 +9 + TC 9D2

+ Phụ trách câu lạc bộ võ thuật.

+ Phụ trách LĐ, VS, HĐ đầu giờ THCS

=> Thực dạy 14 tiết/tuần

	36
	Phạm Công Thắng
	1978
	
	ĐH
	
	
	
	+ Sử 7+ Sử 8+  Sử 9 + CN 7B2+CN6 +TC8
+ Phụ trách câu lạc bộ cầu lông.

=> Thực dạy 19 tiết/tuần

	37
	Trần Thị Liên
	1985
	
	ĐH
	Thủ quỹ, thu chi quỹ XHH THCS
	
	
	+ CN lớp 9D1. Dạy Văn  9D1+ Văn 9D2 + TC9D1  

=> Thực dạy 12 tiết/tuần

	38
	Nguyễn Đức Vinh
	1984
	
	ĐH
	
	
	
	+ Mỹ thuật khối 6,7,8, + TC 7B2

+ Dạy MT cấp TH 11 tiết
+ Phụ trách tăng âm loa đài, nhạc cho các hoạt động của nhà trường.

+ Phối hợp an

ninh trật tự, an

toàn trường học,

PCCC.

+ Phụ trách biểu

bảng.

+ Trang trí phông

văn phòng trong

các ngày tổ chức

lễ, hội.

=> Thực dạy 19 tiết/tuần

	39
	Trần Văn Dương
	1977
	
	ĐH
	
	
	
	Kế toán phụ trách chung;  phụ trách mảng Ngân sách, chi khác; XHH cấp THCS, bảo hiểm cấp THCS

	40
	Nguyễn Thị Chinh
	1971
	
	ĐH
	TT tổ VP
	
	
	Kế toán phụ trách XHH cấp TH, bán trú cấp TH, bảo hiểm cấp TH

	41
	Phạm Văn Tiến
	1985
	
	ĐH
	
	
	
	Văn thư, phục vụ

	42
	Ng  Hữu Thị Hà
	1991
	
	TCY
	
	
	
	Phụ trách công tác Y tế nhà trường

	43
	Nguyễn Việt Anh
	1982
	
	ĐH
	
	
	
	+ TB, TV;

+ Phụ trách trang Web,  CNTT cấp THCS.  
+ Phụ trách phần mềm cơ sở dữ liệu ngành cấp THCS

	44
	Nguyễn Hắc Hải
	1964
	
	
	
	
	
	Bảo vệ cấp THCS

	45
	Nguyễn Văn Thư
	1970
	
	
	
	
	
	Bảo vệ cấp TH, trực trống TH  các buổi chiều.
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